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Bài 3. THOÁT HƠI NƯỚC 

I. Vai trò của quá trình thoát hơi nước 

- Tạo lực hút cho sự vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên các phần khác của cây. 

- Giúp khí khổng mở cung cấp khí CO2 cho quá trình quang hợp. 

- Có tác dụng hạ nhiệt độ bề mặt lá → lá cây không bị đốt nóng. 

II. Thoát hơi nước qua lá 

 1. Lá là cơ quan thoát hơi nước 

- Hơi nước thoát qua bề mặt lá (qua lớp cutin) và chủ yếu qua khí khổng. 

 2. Hai con đường thoát hơi nước qua lá 

Qua khí khổng Qua cutin 

- Vận tốc lớn, được điều chỉnh. 

- Thoát hơi nước qua mặt dưới mạnh hơn 

mặt trên của lá do khí khổng phân bố chủ yếu 

ở mặt dưới của lá. 

- Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh. 

- Quá trình này phụ thuộc vào độ dày của 

lớp cutin. Lớp cutin càng dày thoát hơi nước 

càng ít và ngược lại. 

III. Các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước 

- Nước, ánh sáng, nhiệt độ, gió và một số ion khoáng,... 

IV. Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lý cho cây trồng 

- Cân bằng nước được tính bằng sự so sánh lượng nước rễ hút vào (A) và lượng nước thoát ra (B):  

* Khi A = B, mô của cây đủ nước, cây phát triển bình thường. 

* Khi A > B, mô của cây dư thừa nước, cây phát triển bình thường. 



2 
 

* Khi A < B, mất cân bằng nước, lá héo. 

- Việc cung cấp nước cho cây tuỳ thuộc vào đặc điểm di truyền, giai đoạn sinh trưởng phát triển, đặc điểm của đất 

và thời tiết. 

- Cân bằng nước được duy trì bởi tưới tiêu hợp lí: tưới đủ lượng, đúng lúc, đúng cách. 
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Bài 4.  VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG 

I. Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây 

 1. Khái niệm nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu  

- Thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. 

- Không thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác. 

- Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất. 

2. Phân loại nguyên tố dinh dưỡng khoáng  

Nguyên tố đại lượng (C, H, O, N, P,...) Nguyên tố vi lượng (Fe, Cl, Cu, Zn,...) 

- Chủ yếu đóng vai trò cấu trúc của tế bào, cơ 

thể; điều tiết các quá trình sinh lí.  

- Chủ yếu đóng vai trò hoạt hoá enzim. 

II. Nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây 

1. Đất là nguồn chủ yếu: 

- Rễ cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hoà tan (dạng ion K+, NH4
+, NO3

-...). 

2. Phân bón cho cây trồng 

- Phân bón là nguồn quan trọng cung cấp chất dinh dưỡng khoáng cho cây. 

- Lượng phân bón phải hợp lí để đảm bảo cho cây phát triển tốt mà không gây ô nhiễm nông sản, đất và 

nước. 

 

 


